
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít) LPG Dầu DO Xăng A92

1 15,699            403                2,431              13,659 351 2,289 -12.99% -12.90% -5.84%
2 11,865            317                2,819              10,476 110 1,208 -11.71% -65.30% -57.15%
3 13,968            278                3,169              12,978 204 1,757 -7.09% -26.62% -44.56%
4 13,158            242                2,670              12,612 54 1,849 -4.15% -77.69% -30.75%
5 12,570            216                1,877              12,321 264 1,489 -1.98% 22.22% -20.67%
6 11,622            210                1,628              10,836 104 1,706 -6.76% -50.36% 4.79%
7 12,969            174                2,083              13,152 169 1,852 1.41% -2.92% -11.08%
8 11,097            116                2,107              13,236 149 2,102 19.28% 28.45% -0.24%
9 12,153            175                1,936              12,636 301 2,526 3.97% 71.59% 30.45%

10 12,777            207                2,120              14,004 254 2,548 9.60% 22.71% 20.19%
11 11,562            177                2,456              12,576 126 2,892 8.77% -28.81% 17.75%
12 14,367            319                2,381              14,300 200 2,400 -0.47% -37.30% 0.80%

TOTAL 153,807 2,834 27,677 152,786 2,286 24,618 -0.66% -19.34% -11.05%
TB Tháng 12,817 236 2,306 12,732 191 2,052 -0.66% -19.34% -11.05%

Chi phí 
(VND) 3,830,717,142 49,526,984 536,352,583 3,284,440,642 28,433,268 385,419,408 -14.26% -42.59% -28.14%

* GHI CHÚ:

NĂM 2014 2015 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 24,906.0 21,497 đ/kg -13.69%
* Đơn giá TB dầu Diesel = 17,476.0 12,438 đ/lít -28.83%
* Đơn giá TB xăng A92 = 19,379.0 15,656 đ/lít -19.21%

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN
NĂM 2014 - 2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

Tháng

Năm 2014 Năm 2015 So sánh tỉ lệ tăng, giảm 
năm 2015 và 2014

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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